
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 29/11/2021- 24/12/2021
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	I
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	4
	Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục, đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.Thực hiện đúng các động tác trong các bài tập thể dục theo cô
	Tập kết hợp các bài tập tập thể dục , các động tác bài tập phát triển chung.
	Bài 4 :Tập bài " Thể dục sáng" (Hô hấp: Thổi bóng; Tay: Giấu 2 tay ra sau, đưa 2 tay ra phía trước. Bụng, lườn: Hai tay đưa lên cầm vành tai nghiêng người 2 bên. Chân: Ngồi xuống tay làm động tác hái hoa đứng lên; Tập kết hợp với bài tay em )
	Lớp học
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2

	5

	Giữ được thăng bằng trong vận động đi có mang vật trên tay; đi theo hiệu lệnh; chạy theo hướng thẳng theo hướng dẫn của cô
	Đi có mang vật trên tay
	Tiết học: Đi có mang vật trên tay.
	Lớp học
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	1. 
	Đi theo hiệu lệnh
	Tiết học: Đi theo hiệu lệnh.
	Lớp học
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	2. 
	Chạy theo hướng thẳng
	Tiết học: Chạy theo hướng thẳng
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	TCVĐ: Đuổi bắt bóng
	
	
	
	
	HĐNT
	

	3
	9
	Phối hợp tay - chân, cơ thể trong khi bò chui qua cổng và  giữ được vật đặt trên lưng
	Bò chui qua cổng
	Tiết học: Bò chui qua cổng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	4

	10

	Thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay.
	Bé hoạt động góc phân vai, Góc nghệ thuật
	Trò chơi :Bế em, nấu ăn, chăm sóc em, vò giấy, chơi với giấy
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Bé hoạt động góc hoạt động với đồ vật
	Trò chơi : Xâu vòng, xâu hạt, luồn dây
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	5
	21
	Làm được một số việc dưới sự giúp đỡ của người lớn (Tự ngồi vào bàn ăn cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước
	Xúc cơm, uống nước
	- Bé thực hành xúc cơm ăn
- Bé thực hành tự lấy nước uống
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	6
	28
	Làm một số thao tác đơn giản trong rửa mặt, rửa tay
	Tập một số thao tác đơn giản trong rửa mặt, rửa tay
	Bé tập rửa tay, lau mặt dưới sự giúp đỡ của người lớn
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	II
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	7
	45
	Bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi, sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	Tập một số hành động trải tóc cho bé, bắt chước mẹ cho em bé ăn, bố bế em; nói tên đặc điểm nổi bật của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Chơi bế em, cho em ăn, chải tóc cho em;  nói tên một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	8
	51
	Chỉ, lấy được  đồ chơi có màu sắc theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn
	Nhận biết màu đỏ màu vàng
	Tiết học: Nhận biết màu đỏ, màu vàng
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Ôn: Nhận biết màu đỏ, màu vàng
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Nhận biết màu xanh,  đỏ
	Tiết học: Nhận biết màu xanh, màu đỏ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	- Ôn: Nhận biết màu xanh, màu đỏ
	
	
	
	
	
	HĐC

	9
	52
	Nhận biết được hình tròn, hình vuông
	Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông
	Tiết học: Nhận biết phân biệt hình tròn hình vuông
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	10

	56
	Người thân, người gần gũi của bé
	Nhận biết tên công việc người thân gần gũi trong GĐ
	Tiết học: Nhận biết gia đình của bé
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Trò chuyện về tên những người thân yêu của bé
	
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	III
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	11
	61
	Có khả năng nghe và sử dụng các từ khi muốn thể hiện nhu cầu cá nhân
	Nghe hiểu các yêu cầu của cô
	Dạy trẻ cách sử dụng các từ khi muốn thể hiện nhu cầu cá nhân
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	12
	64
	Nghe các bài thơ, Đọc thuộc một số bài thơ trong chủ đề
	Bé đọc thơ
	Tiết học: Bài thơ yêu mẹ
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Ôn thơ: Bài thơ yêu mẹ
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Bài thơ: Cô và mẹ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Ôn thơ: Cô và mẹ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	13
	66
	Nghe, hiểu được nội dung câu chuyện, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động các nhân vật. Dạy trẻ kể lại một số câu chuyện ngắn dễ thuộc
	Bé nghe kể chuyện: Cháu cào ông ạ, thỏ con không vâng lời
	Tiết học: Kể chuyện “Cháu chào ông ạ”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Ôn: Kể chuyện “Cháu chào ông ạ”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Kể chuyện “Thỏ con không vâng lời”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Ôn: Kể chuyện “Thỏ con không vâng lời”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	14
	68
	Biết ngồi nghe khi người lớn đọc sách
	Biết ngồi nghe khi người lớn đọc sách
	Đọc chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe
Cho trẻ xem tranh ảnh
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	IV
	LĨNH VỰC TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

	15

	71

	Thực hiện được yêu cầu đơn giản của giáo viên và người lớn
	Thực hiện được yêu cầu của giáo viên
	- Quan sát thảm cỏ
- Quan sát cây hoa hồng, cây hoa giấy
- Quan sát bậc hiên, xe ôtô
- Dạo chơi quan sát cây nhãn
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	- Quan sát tay vịn cầu thang
- Quan sát hoa mẫu đơn; Lá Bàng
-Quan sát cây hoa bỏng
- Trải nghiệm nhặt lá cây
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	-Quan sát cây hoa Dâm Bbụt; hoa Dâm Bụt
- Quan sát thảm cỏ
- Dạo chơi khu vui chơi  thể chất
- Quan sát cây bưởi
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	- Tham quan vườn cổ tích
- Quan sát cây vú sữa
- Quan sát chiếc mũ
- Quan sát cây bưởi
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	16
	76
	Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc với anh, chị, em.
	Thể hiện một số tình cảm của trẻ đối với anh, chị, em.
	Tiết học: Anh chị bé yêu
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	ĐTT

	17
	79
	Thích nghe nhạc và vận động theo nhạc
bài hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Bé tập hát: Cháu yêu bà,
mẹ yêu không nào
- Bé VĐ theo nhạc: Cô và mẹ

	Trẻ nghe hát ru, nghe hát và lắc lư, vỗ tay theo nhạc
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	HĐTT

	
	
	
	
	Tiết học: dạy hát “mẹ yêu không nào”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Ôn: Bài hát “mẹ yêu không nào”
	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Dạy hát: “Cháu yêu bà”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Ôn: Bài hát “Cháu yêu bà”
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	Tiết học: Vận động vỗ tay theo phách: Cô và mẹ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Ôn: Vận động vỗ tay theo phách: Cô và mẹ
	
	
	
	
	
	HĐC

	18

	81
	Cảm nhận về cái đẹp qua các bức tranh
Tập cẩm bút, vẽ và tô màu
	Cảm nhận về cái đẹp qua các bức tranh
	Xem tranh, nói về nội dung bức tranh khi được hỏi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trẻ vẽ nét đơn giản
	Tiết học: Trẻ vẽ cuộn len tặng bà
	Lớp học
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Trẻ tô màu tạo ra các sản phẩm

	
Tiết học: Trẻ tô màu váy tặng cô

	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
Bé chơi tô màu quần áo, váy

	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	19
	84
	
Trẻ biết nhào bóp đất để nặn theo hướng dẫn của cô giáo

	Trẻ nặn vòng
	Tiết học: Trẻ nặn vòng tặng mẹ

	Lớp
	Lớp học
	HĐH

	
	
	

	20
	91
	



Trẻ biết cầm các khối xếp cạnh , xếp chồng
	Trẻ xếp hình tạo ra sản phẩm
	
Tiết học: Xếp hình đồ chơi tặng anh, chị, em

	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	- Chơi tự do với các hình khối
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	


Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	23
	24
	23
	24

	
	
	Lĩnh vực phát triển thể chất
	7
	7
	8
	7

	
	
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	3
	4
	3
	4

	
	
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	5
	5
	5
	5

	
	
	Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ, năng xã hội và thẩm mĩ
	8
	8
	7
	8

	
	Chia theo hoạt động trong chế dộ sinh hoạt
	- Đón trả trẻ
	5
	5
	4
	4

	
	
	- Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	- Chơi- tập theo ý thích (buổi sáng)
	4
	4
	4
	4

	
	
	- Chơi- tập ngoài trời
	1
	1
	2
	2

	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	3
	3

	
	
	- Chơi- tập theo ý thích (buổi chiều)
	4
	5
	4
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	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	-  Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Chia cụ thể
	Tổng số
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	- Lĩnh vực TCKNXH – TM
	2
	2
	2
	2



 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH : NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	    Bé yêu bố mẹ 
	1
	Từ: 29/11- 3/12/2021
	
	

	    Ông bà kính yêu
	1
	Từ 6/12   -10/12/2021
	
	

	    Anh chị em của bé
	1
	Từ 13/12 -17/12/2021
	
	

	    Cô giáo của em
	1
	Từ 20/12 - 24/12/2021
	
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh 1
 Bé yêu bố mẹ 

	              Nhánh 2
 Ông bà kính yêu

	            Nhánh 3
Anh chị em của bé
	Nhánh 4
Cô giáo của con

	Giáo viên
	
- Xây dựng các kế hoạch cho chủ đề nhánh: Bố mẹ của con, 
- Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ tên bố, mẹ. 
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề: .....
- Trang trí lớp tạo môi trường hoạt động theo chủ đề.
- Làm đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô,… cho các góc chơi.
- Thiết kế môi trường, xây dựng góc tuyên truyền về cách chăm sóc phòng bệnh mùa đông cho trẻ.
	
- Lập kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh: Ông bà kính yêu.
- Chuẩn bị các bức ảnh, tranh về chủ đề.
- Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ tên bố, mẹ ,ông bà
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề.
- Trang trí lớp tạo môi trường hoạt động theo chủ đề 
- Làm đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô,… cho các góc chơi
- Trao đổi với phụ huynh về các hoạt động ở lớp, chế độ sinh hoạt ở lớp.
	
- Xây dựng kế hoach chủ đề nhánh : Cô giáo của con
 - Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ tên bố, mẹ ,ông ,bà ,anh ,chị, em
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề.
- Trang trí lớp tạo môi trường hoạt động theo chủ đề 
- Làm đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô,… cho các góc chơi
- Thời tiết thay đổi giữ ấm cho trẻ khi đến lớp.
- 1 số video về người thân của bé, công việc hằng ngày của mẹ

	
- Xây dựng kế hoạch chủ đề nhánh : Anh chị em của bé
 - Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ tên bố, mẹ ông, bà, anh, chị, em, cô giáo
- Dạy trẻ làm quen một số bài thơ, bài hát về chủ đề.
- Trang trí lớp tạo môi trường hoạt động theo chủ đề 
- Làm đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô,… cho các góc chơi
- Rèn nề nếp lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

	Nhà Trường


	
- Trang bị tài liệu, bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động.
-Tư vấn giáo viên thông qua hoạt động  duyệt kế hoạch chủ đề” Bố mẹ của con”.
- Bổ sung tài liệu, cung cấp cho lớp học một số tranh ảnh, đĩa nhạc phù hợp với nhánh..
- Môi trường sân vườn, khu thể chất cho trẻ hoạt động.
	
- Tạo điều kiện để cô và trẻ tổ chức tốt các hoạt động trong ngày.
- Nhà trường thăm lớp dự giờ tư vấn tại chỗ.
- Chuẩn bị, bổ sung các phương tiện phòng chống dịch Covid-19: Dung dịch sát khuẩn, dung dịch Cloramin B, khẩu trang dự phòng...
	
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động.
-Tư vấn giáo viên thông qua hoạt động  duyệt kế hoạch. 
- Bổ sung các tài liệu có liên quan về chủ đề cho lớp học.

	
- Cung cấp đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động
- Tạo điều kiện để cô và trẻ tổ chức tốt các hoạt động trong ngày.
-Bổ sung tranh ảnh, tài liệu về chủ đề’ Cô giáo của con”.


	Phụ Huynh
	
- Giúp cô trò chuyện với trẻ về chủ đề bé đang học, “Bố mẹ của con”: tên, công việc của bố mẹ.
- Bố mẹ sưu tầm những nguyên vật liệu giúp cô phục vụ cho chủ đề.
- Bố mẹ học cùng con những bài thơ, bài hát của chủ đề 
- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
 -Giúp cô mang đến trường những tấm ảnh của bố mẹ, gia đình với bé.
- Cùng con làm một số đồ chơi về chủ đề: Bưu thiếp, dán hộp quà, dán trang trí nón, váy... tặng bố mẹ.
	
- Kết hợp cùng cô dạy trẻ đọc các bài thơ, kể những câu chuyện, bài hát về chủ đề nhánh” Ông bà kính yêu”.
- Giúp cô trò chuyện với trẻ về chủ đề bé đang học, “Ông bà kính yêu”, tình cảm của ông bà với bé.
 - Bố mẹ sưu tầm những nguyên vật liệu giúp cô phục vụ cho chủ đề.
- Bố mẹ học cùng con những câu chuyện, bài hát của chủ đề 
- Trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ thường xuyên.
	
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề bé đang học,“Anh chị em của bé”
- Bố mẹ sưu tầm những nguyên vật liệu giúp cô phục vụ cho chủ đề
- Bố mẹ học cùng con những bài thơ ,câu chuyện, bài hát của chủ đề. 
- Cùng con làm một số đồ chơi về chủ đề: Bưu thiếp, dán hộp quà, dán trang trí nón, váy... tặng bố mẹ.
- Mang đến lớp album về người thân của gia đình 
- Giáo dục trẻ nghe lời, yêu quý người thân
	
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề bé đang học,“ Cô giáo của con ”. 
- Bố mẹ sưu tầm những nguyên vật liệu giúp cô phục vụ cho chủ đề.
- Bố mẹ học cùng con những bài thơ , câu chuyện, bài hát của chủ đề .
- Trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ thường xuyên.
- Phối hợp cùng cô giáo thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k của Bộ y tế.





IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ”

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	
Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề : Những người thân yêu của bé
- Bắt chước một số hành động quen thuộc của những người thân 
- Đọc tiếp các câu cuối của bài thơ
- Biết lắng nghe cô kể chuyện và trả lời câu hỏi của cô giáo
- Cho trẻ nghe nhạc các bài hát có trong chủ đề : Mẹ yêu không nào, cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, cô và mẹ, mẹ đi vắng và làm một số động tác đơn giản theo nhạc
- Nhắc trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ, cho trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định; Dạy trẻ cảm ơn, xin lỗi và thể hiện hành động, cử chỉ tình cẩm với ông, bà, bố mẹ và cô giáo.
- Chơi tự do với đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi: Phân vai, hoạt động với đồ vật, ...
- Đọc sách, kể chuyện cho trẻ nghe; tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Ngửi hoa, quả.
	

	2
	Thể dục sáng
	1. Khởi động:
- Cô và trẻ cùng thực hiện đi các kiểu đi, nhanh, đi chậm theo bài hát: Mẹ yêu không nào 
2. Trọng động: Tập bài: Tay em
- Hô hấp : Thổi  bóng ( 4 lần)
- Tay : Giấu 2 tay ra sau, đưa 2 tay ra phía trước ( 4 lần x2 nhịp)
- Chân : ngồi xuống, tay làm động tác haí hoa, đứng lên ( 4 lần x2 nhịp) 
- Lưng, bụng: 2 tay đưa  lên cầm vành tai  nghiêng người hai bên ( 4 lần x2 nhịp)
- Bật : Chụm tách chân ( 4 lần x2 nhịp)
*TCVĐ : Con Bọ Dừa, kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa , lộn cầu vồng
3. Hồi tĩnh:  Đi nhẹ nhàng 1 -2 vòng quanh sân tập.
	

	3







































4
	Chơi tập có chủ định

































Chơi tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày:29/11                  Lĩnh vực
PTTC:
Đi có mang vật trên tay
	Ngày:30/11
Lĩnh vực
PTNT:
Nhận biết phân biệt  hình tròn, hình vuông

	Ngày:1/12 
Lĩnh vực
PTTCKNXH-TM:  Dạy hát “Mẹ yêu không nào”
	Ngày:2/12
Lĩnh vực
PTNN
Dạy thơ: “Yêu mẹ”
	Ngày:3/12/     Lĩnh vực
PTTCKNXH-TM:
Nặn vòng tặng tặng mẹ
	

	
	
	Tuần   2
	Ngày:6/12
Lĩnh vực
PTTC:
Chạy theo hướng thẳng
	Ngày:7/12
Lĩnh vực            PTNT:
Nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng
	Ngày:8/12
Lĩnh vực PTTCKNXH-TM:
Dạy hát “Cháu yêu bà”
	Ngày:9/12
Lĩnh vực
PTNN:
Truyện “Cháu chào ông ạ”
	Ngày:10/12
Lĩnh vực PTTCKNXH-TM:
Vẽ cuộn len tặng  bà
	

	
	
	Tuần  3
	Ngày:13/12
Lĩnh vực PTTC:
Đi theo hiệu lệnh
	Ngày:14/12
Lĩnh vực  PTNT:
Nhận biết gia đình của bé
	Ngày:15/12
Lĩnh vực PTTCKNXH-TM:
Anh chị bé yêu
	Ngày:16/12
Lĩnh vực PTNN:
Truyện “Thỏ con không vâng lời”
	Ngày:17/12
Lĩnh vực PTTCKNXH-
TM:
Xếp đồ chơi tặng anh chị
	

	
	
	Tuần
 4
	Ngày:20/12
Lĩnh vực  PTTC: Vận động : Bò chui qua cổng
	Ngày:21/12
Lĩnh vực   PTNT: Nhận biết  phân biệt mầu đỏ, mầu xanh
	Ngày:22/12
PTTCKNXH-  TM:
Vận động vỗ tay     cô và mẹ

	Ngày:23/12
PTNN:
Thơ “Cô và mẹ”

	Ngày:24/12
PTTCKNXH-  TM:
Tô màu váy tặng cô
	

	
	
	Tuần    1
	Ngày:29/11
Quan sát: Cây hoa hồng
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
· Chơi tự do tại sân trường
	Ngày:30/11
Quan sát: Bậc hiên
-TCVĐ: Leo lên, xuống bậc hiên
- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày:1/12
Quan sát: Cây  nhãn
· TCVĐ: Trời nắng trời mưa
· Chơi tự do tại khu vực  cầu trượt dưới sự quan sát của cô

	Ngày:2/12
Quan sát: “Xe ô tô”
· TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày:3/12
Dạo chơi, quan sát: “Cây hoa giấy”
-TCVĐ: Tập  TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	

	
	
	Tuần   2
	Ngày:6/12
Quan sát: Tay vịn cầu thang
 -TCVĐ: Leo lên, xuống bậc cầu thang
- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày:7/12                    Quan sát:Cây hoa mẫu đơn
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do tại sân trường 
	Ngày:8/12
Quan sát: Lá Bàng
- TCVĐ: Nhảy như Thỏ
- Chơi tự  do tại sân trường
	Ngày:9/12
Quan sát: Cây hoa bỏng
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự  do tại sân trường
	Ngày: 10/12 Trải nghiệm nhặt lá cây
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự  do tại sân trường 
	

	
	
	Tuần  3
	Ngày:13/12
· Quan sát: Cây hoa dâm bụt
· TCVĐ: Gieo hạt
· Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày:14/12
Quan sát: Hoa dâm bụt
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự  do tại sân trường
	Ngày:15/12
· Quan sát: Cây bưởi
· TCVĐ: Quạ và gà con
· Chơi tự do tại sân trường 
	Ngày:16/12
- Quan sát: Thảm cỏ
· TCVĐ: Tai ai tinh
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày:17/12
Dạo chơi khu vui chơi thể chất
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do tại sân trường
	

	
	
	Tuần
 4
	Ngày: 20/12
Thăm quan vườn cổ tích
- TCVĐ: Chơi với bóng
- Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích
	Ngày:21/12
- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự  do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày:22/12
- Quan sát:   Chiếc mũ 
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng
- Chơi tự  do tại sân trường
	Ngày:23/12
· Quan sát: Cây bưởi
· TCVĐ: Cáo và Thỏ
- Chơi tự do tại khu vực  nước: câu cá, vật chìm nổi dưới sự quan sát của cô
	Ngày:24/12
· Quan sát: Lá bưởi
· TCVĐ: Mèo và Chuột
- Chơi tự do tại khu vực  nước: câu cá, vật chìm nổi dưới sự quan sát của cô
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn trẻ biết tự xúc cơm ăn, tự lấy nước uống khi khát, biết bê ghế ngồi ngay ngắn vào bàn, trẻ tập ăn đa dạng các loại thức ăn .
- Trẻ không kén chọn thức ăn, cho trẻ ăn hết xuất, rèn trẻ tập xúc cơm ăn, tập xúc miệng nước muối
- Rèn trẻ ngủ đúng giờ, ngủ ngoan sâu giấc, ngủ đủ giấc
- Rèn cho trẻ thói quen vứt rác đúng  nơi quy định.
- Tập một số thói quen vệ sinh tốt : Đi vệ sinh đúng nơi quy định,tự đi dép khi đi vệ sinh, cởi quần và kéo quần.
- Cho trẻ nghe hát ru, dân ca nhẹ nhàng trước khi ngủ
- Kể truyện ngắn cho trẻ trước khi ngủ
	

	6
	Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần   1
	Ngày:29/11
Trò chuyện về tên những người thân trong gia đình của bé
	Ngày:30/11
Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

	Ngày: 1/11
Ôn hát : Mẹ yêu không nào
	Ngày: 2/11
Ôn thơ : Yêu mẹ
	Ngày:3/11
 Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần2
	Ngày:6/12         - Chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ
	Ngày:7/12
Ôn : Nhận biết phân biệt  màu đỏ vàng

	Ngày:8/12
- Ôn hát: Cháu yêu bà
	Ngày: 9/12
Ôn kể chuyện: Cháu chào ông ạ
	Ngày:
10/12
Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày:13/12
Tô màu váy tặng anh chị 
	Ngày:14/12
Xem tranh ảnh về người thân trong gia đình.

	Ngày:15/12
Chơi tự do với các hình khối
	Ngày:16/12
Ôn truyện: Thỏ con không vâng lời
	Ngày:17/12
Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày:20/12
Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng
	Ngày:21/12
Ôn: Nhận biết  phân biệt mầu đỏ, mầu xanh

	Ngày:22/12
Ôn vận động: Vỗ tay theo phách bài: Cô và mẹ 
	Ngày:23/12
Thơ: Cô và mẹ
	Ngày:24/12
Nêu gương bé ngoan
	



                                                
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG

	TT

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh    3
	Nhánh          4

	1
	Góc phân vai
	Bế em
	· -Trẻ biết bế em, cho em ăn, tắm, chải tóc cho em, ru em ngủ.
· -Trẻ biết bày bát thìa ra bàn, biết rót nước ra cốc
	- Thao tác bế em: Làm quen với đồ chơi bế em, chăm sóc em
- Bé chơi với thao tác: Xúc bột cho em, cho em uống sữa, ru em ngủ, đẩy xe cho em đi chơi
- Thao tác nấu ăn: Trẻ tập khuấy bột cho em ăn, chuẩn bị bàn ăn, Bé rửa quả bày quả, cho em ăn trái cây
- Bé cho em đi chơi
	· - Bát, thìa, bình sữa.
- Gường, gối, chăn.
- Xe đẩy.
- Hoa quả
- Đồ chơi nấu ăn, búp bê, bát thìa cốc, khăn giường
	x
	x
	x
	     x

	
	
	Nấu ăn
	-Trẻ biết đặt nồi lên bếp,  biết đảo, khuấy, xúc
- Biết cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Nấu cháo


	- Nồi, bếp ga, bát, thìa, trang phục nấu ăn
	x
	x
	
x

	     x

	2
	Góc vận động
	- Trẻ biết chơi nhà bóng,chơi bập bênh, chơi hầm chui, chơi thả bóng dích dắc, lăn bóng vào đích, đạp xe, kéo xe, chạy theo con chạy, bước lên, xuống bậc cao
- Trẻ  ý thức chơi và thu gọn đồ chơi đúng theo qui định

	- Trẻ chơi nhà bóng,chơi bập bênh, chơi hầm chui, chơi thả bóng dích dắc, lăn bóng vào đích, đạp xe, kéo xe, chạy theo con chạy, bước lên, xuống bậc cao
	- Bóng các loại, bập bênh, hầm chui, đường dích dắc xanh, đỏ, vàng, đích lăn, xe các loại có bàn đẩy,bàn đạp, xe kéo, xe đẩy, con vật chạy bằng dây cót; bậc cao 5 đến 10cm
	
x
	
x
	
x
	
x

	3
	



Góc
Hoạt động với đồ vật
	- Trẻ biết nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ, vàng
	- Chơi tháo nút nắp chai  đúng theo màu sắc xanh, đỏ, vàng
	- Nắp chai màu đỏ, xanh, vàng. Chai màu xanh, đỏ ,vàng
	x

	x

	
   x


	
   x



	
	
	
-Trẻ biết cầm dây xâu hạt tạo thành vòng
	
- Chơi xâu vòng

	
- Hạt vòng nhựa, dây xâu vòng

	x
	x
	
    x

	
    x


	
	
	
-Trẻ biết tìm và gắn bóng đồ dùng, trang phục : Quần ,áo ,mũ ,dép...
	
-Tìm đúng  bóng mũ, dép, áo, dép, đồ chơi
	
- Bảng tìm bóng, đồ dùng mũ , áo, dép, đồ chơi

	x
	x
	     x
	    x

	
	
	
-Trẻ biết tìm đúng hình tròn, hình vuông
	
-Tìm đúng hình tròn, hình vuông
	- Bảng thả hình, hình vuông, hình tròn
	x
	x
	     x
	    x

	
	
	-Trẻ biết chơi xếp ngôi nhà.Trẻ dùng khối hình xếp cạnh nhau tạo thành ngôi nhà, trồng hoa cây xanh để tạo khuôn viên
	- Chơi xếp hình, xếp ngôi nhà
- Chơi trồng cây
	Ngôi  nhà, hình khối, cổng, cây, hoa , lá
	x
	x
	    x
	     x

	4
	Góc nghệ thuật
	- Trẻ tập cầm bút bằng tay phải và ngồi ngay ngắn chọn bút để tô màu quần áo, mũ ,dép, vòng, nhẫn, tranh ảnh những người thân của bé
	-Tô màu chiếc mũ ,quần áo, mũ,dép,vòng, nhẫn , tranh ảnh những người thân của bé
	-Tranh mẫu của cô
Đồ dùng: giấy kê, sáp màu…
- Tranh rỗng để trẻ di màu
	x
	x
	x
	x

	
	
	-Trẻ biết cầm tăm bông bằng tay phải, trang trí nón, mũ tặng ông, bà, bố, mẹ,   cô giáo
	-Trang trí cái nón,mũ,
	- Nón, mũ keo, tăm bông, chấm tròn, khăn lau
Tranh mẫu của cô
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ cầm bút bằng tay phải,vẽ đường cong khép kín tạo thành cái vòng, cuộn len
	-Vẽ vòng cuộn len tặng mẹ, bà, chị, cô giáo
	
Đồ dùng: giấy kê, sáp màu…
	x
	x
	x
	x

	
	
	-Trẻ biết lật mở trang sách. Xem sách.
	- Trẻ làm quen với mở sách đúng chiều
	-Sách truyện, con rối
	x
	x
	x
	x


                               
                VI. GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG HỌC CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH  NHÁNH 1: “BỐ MẸ CỦA CON” 
 Thứ 2, ngày 29 tháng 11 năm 2021 
	Tên HĐ
	Mục đích và yêu cầu
	Tiến hành
	Đồ dùng-Phương tiện

	     PTTC: 
Đi có mang vật trên tay

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động : Đi có mang vật trên tay 
- Trẻ biết đi có mang vật trên tay không bị rơi
- Trẻ biết tham gia trò chơi  xếp hàng rào bằng túi cát . 
* Kĩ năng
- Rèn luyện tố chất khéo léo, nhanh nhẹn
- Rèn kĩ năng nói tên vận động rõ ràng '' Đi có mang vật trên tay" 
- Rèn kĩ năng cầm túi cát  bằng 2 tay xếp túi cát cạnh nhau thẳng hàng để tạo thành hàng  rào 
 * Thái  độ:
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh

	* HĐ 1: Gây hứng thú:
 - Trẻ đi chơi và nghe tiếng khóc, chạy đến hỏi: 
- Làm sao mà cô khóc ( nhà của tôi bị đổ mất rồi: huhu,làm sao bây giờ)
- Các bạn có muốn giúp cô làm lại ngôi nhà không ?
- Xây nhà thì chúng mình cần có gì nhỉ ? ( gạch,cát)
- Ngoài gạch cát ra thì chúng mình cần phải có sức khỏe nữa đấy.
- Muốn có sức khỏe thì chúng mình phải làm gì ? ( tập thể dục ạ)
- À đúng rồi phải tập thể dục đấy vậy thì cô xin mời chúng mình cùng đi tập thể dục với cô nhé.
- Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn đi các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh ,qua cầu, đứng lại vòng tròn
* HĐ 2: Bé tập thể thao
- Trọng động: Trẻ tập với túi cát
- Tay: Đưa túi cát lên cao, bỏ túi cát xuống
- Bụng: Cầm túi cát lên, để túi cát xuống
- Chân- Bật: Nhảy bật tại chỗ
Mỗi động tác tập 2 lần 2 nhịp.
Động tác nhấn mạnh  chân-bật: 4 lần 2 nhịp
* HĐ 3: Bé đi giỏi
- Giới thiệu VĐCB: Đi có mang vật trên tay.
- Để có thể chuyển những túi cát này đến nhà cô A thì hôm nay cô B và các bạn sẽ học 1 bài tập mang tên : Đi có mang vật trên tay
- Cô mời 1,2 trẻ lên đi cho các bạn quan sát : Bạn nào giỏi lên thực hiện cho các cô và các bạn cùng xem nào 
- Chúng mình thấy bạn đi như thế nào?
- Cô đi mẫu  lần 1: 
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát, tay để tự nhiên, lưng thẳng, khi có hiệu lệnh “đi” tay cầm túi cát đi theo hướng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, khéo léo không để rơi vật trên tay. Khi đi đến đích cô để túi cát vào rổ và đi về hàng đứng
- Cô lần lượt mời cả lớp đi 1-2 lần ( cô động viên khen trẻ, chú ý sửa sai cho trẻ)
- Vừa rồi cô A rất là vui khi được các bạn chuyển rất là nhiều cát để giúp cô có vật liệu để xây nhà đấy ở lần này cô muốn chúng mình nhanh chân, nhanh tay hơn nữa để chúng mình có thể chuyển được nhiều cát hơn để xây nhà nhé !
- Cho hai tổ thi đua chuyển cát 
- Sau một thời gian rất là ngắn chúng mình đã giúp cô A chuyển được rất là nhiều cát vậy vận động mà chúng mình vừa thực hiện được gọi là vận động gì ?
- Cô hỏi lại tên vận động
- Cho 1 trẻ lên thực hiện
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
* TCVĐ :  Xếp hàng rào bằng túi cát
- Cô hướng dẫn tổ chức cho trẻ chơi
- Cô yêu cầu trẻ nhặt túi cát và xếp cạnh tạo thành hàng rào quanh ngôi nhà của cô A
- Cô tổ chức cho trẻ chơi  
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát trẻ chơi
- Nhận xét sau khi trẻ chơi
HĐ4:  Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp học
 
	
· Ngôi nhà, cây








- Xắc xô, nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào

- 25 túi cát








-2 con đường thẳng bằng thảm cỏ dài 4m, 30 túi cát, 2 rổ đựng túi cát


-Vạch xuất phát












-Ngôi nhà,cây ,túi cát

	
Đánh giá trẻ hàng ngày
(dự kiến)
	
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Các cháu mạnh khỏe khi tới lớp, trẻ ăn ngủ tốt,
- Một số trẻ còn lười ăn: Trà My, Phúc Khang
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ tích được đến lớp, tích cực tham gia các hoạt động, vui vẻ hòa đồng với các bạn.
- Một số trẻ còn nhút nhát khi tham gia các hoạt động: Phương , Nga, Anh Khang
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có một số kiến thức và kỹ năng trong các hoạt động 
- Một số trẻ còn chưa tự tin khi tham gia các hoạt động nên kiến thức và kỹ năng của trẻ chưa được tốt như: Phương, Như, Anh Khang
* Biện pháp: Động viên trẻ ăn hết xuất, thường xuyên giao tiếp và trò chuyện với những trẻ nhút nhát.









          Thứ 3 ngày 30 tháng 11 năm 2021

	Tên HĐ
	Mục đích và yêu cầu
	Tiến hành
	Đồ dùng-Phương tiện

	 PTNT: 
 Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông

	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn. Bước đầu trẻ phân biệt hình vuông, hình tròn.
* Kỹ năng: 
- Dạy kỹ năng phân biệt hình vuông, hình tròn cho trẻ. Rèn kỹ năng phát âm, gọi tên cho trẻ.
* Thái độ:
-  Trẻ chăm chú lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô 

	* HĐ 1: Ôn luyện hình tròn-hình vuông
- Cô và trẻ cùng hát bài “Mẹ yêu không nào” đến sa bàn nhà mẹ
- Trò chuyện về ngôi nhà mẹ có màu gì, hình gì ? Cửa sổ nhà mẹ có hình gì ?
- Nhà mẹ có những đồ dùng gì ? Cái bát có hình gì ? Cái mâm hình gì ?
- Mẹ tặng cho hộp quà
- Cô và trẻ mở hộp quà và trò chuyện trong hộp quà có gì ?
*HĐ 2:  Phân biệt hình tròn - hình vuông
+ Phân biệt hình tròn:
- Cô cho trẻ đi lấy đồ về chỗ ngồi
- Cô hỏi trẻ trong rổ có gì? (có hình gì)
- Cô nhặt hình tròn lên hỏi trẻ 
+ Đây là hình gì ? Có màu gì ?
+ Bạn nào có hình giống cô thì giơ lên
- Trẻ chọn hình giống cô
+ Cô gọi hỏi nhiều trẻ trả lời
+ Cô bao quát và sửa sai cho trẻ
+Phân biệt hình vuông
- Cô hỏi trẻ trong rổ còn hình gì nữa ? (có hình vuông)
- Cô nhặt hình vuông lên hỏi trẻ 
+ Đây là hình gì ? Có màu gì ?
+ Bạn nào có hình giống cô thì giơ lên
+ Cô gọi hỏi nhiều trẻ trả lời
+ Cô bao quát và sửa sai cho trẻ
+Phân biệt hình tròn-hình vuông
- Cả lớp chọn hình tròn giơ lên nào !
- Cô cho trẻ chơi lăn hình, xoay hình chơi với hình 1-2 lần
- Vậy hình tròn có lăn được không nhỉ ? (lăn được)
- Vì sao hình tròn lăn được.
     * Các bạn chọn cho cô hình vuông.
     - Cô cho trẻ chơi lăn hình vuông, chơi với hình ?
     -  Hình vuông có lăn được không ? (hình vuông không lăn được)
     - Vì sao hình vuông không lăn được ?
- Cô cho cả lớp nhắc lại hình nào lăn được, hình nào không lăn được.
- Cô khái quát lại đặc điểm của hình vuông, hình tròn.
* Trò chơi : Ai nhanh nhất:
Cô cho trẻ chọn nhanh hình theo yêu cầu của cô giơ lên và gọi tên hình:
 + Chọn cho cô hình tròn – hình vuông
 + Chọn cho cô hình có màu đỏ - màu xanh
 + Chọn cho cô hình lăn được – Hình không lăn được.
- Liên hệ: Tìm xung quanh lớp có những đồ gì có dạng hình tròn - hình vuông.
*HĐ 3: Trò chơi củng cố: 
*Trò chơi 1 : Thả hình vào nhà:
- Cô giới thiệu cách chơi : Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà ,1 ngôi nhà hình tròn, 1 ngôi nhà hình vuông. Cô và trẻ vừa đi vừa nghe nhạc và hát bài “Nhà của tôi” trẻ mang hình lên thả vào ngôi nhà, hình tròn thả ngôi nhà hình tròn - hình vuông thả ngôi nhà hình vuông. 
- Cô kiểm tra động viên khích lệ trẻ
*Trò chơi 2: Về đúng nhà
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà, 1 ngôi nhà hình tròn, 1 ngôi nhà hình vuông. Cô và trẻ vừa đi vừa nghe nhạc và hát bài “Nhà của tôi” khi nào có hiệu lệnh “Tìm nhà hình vuông- hình tròn, ” thì trẻ sẽ tìm nhanh về nhà theo yêu cầu của cô.
+ Luật chơi: Bạn nào làm sai thì sẽ làm theo yêu cầu của cô .
- Trong khi chơi các bạn không được chen lấn xô đẩy nhau.
- Cho trẻ chơi 2 -3 lần
- Nhận xét tuyên dương trẻ chơi. 
* Kết thúc: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
	-Nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào
-Sa bàn nhà mẹ có cây hoa, đồ dùng ca, bát, mâm…  màu xanh – đỏ, hộp quà
- Mẫu cô : 1 hình tròn màu xanh, 1 hình vuông màu đỏ
-Trẻ: 25 hình tròn màu xanh, 25 hình vuông màu đỏ, 25 rổ nhựa con

















- Một số đồ dùng xung quanh lớp có dạng hình tròn hình vuông: Đồng hồ, hộp quà...
-1 ngôi nhà có cửa sổ hình tròn, 1 ngôi nhà có cửa sổ hình vuông.



	Đánh giá trẻ hàng ngày
(dự kiến)
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Các cháu khỏe mạnh khi tới lớp, Một số trẻ ăn rất tốt như: Anh Khang, Diệp, Thảo
- Một số trẻ có hiện tượng ốm: Phương  sổ mũi, Như nóng đầu
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ thích được đến lớp, tích cực tham gia các hoạt động, vui vẻ hòa đồng với các bạn.
- Một số trẻ còn còn chưa hợp tác với cô trong các hoạt động : Đức Huy, Hải Đăng
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có một số kiến thức và kỹ năng trong việc nhận biết được hình tròn và hình vuông.
- Bước đầu trẻ biết  hợp tác chơi cùng nhau trong hoạt ngoài trời
- Một số trẻ kỹ năng vệ sinh còn hạn chế : Gia Bảo, Ngọc Giang
* Biện pháp: + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ốm
+ Rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ




   


  Thứ 4 ngày 6 tháng 1 năm 2021

	Tên HĐ
	Mục đích và yêu cầu
	Tiến hành
	Đồ dùng-Phương tiện

	PTTCKNXH-TM
  Hát:  Mẹ yêu  không nào 

	* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài hát, biết hát thuộc lời bài hát : Mẹ yêu không nào
- Trẻ  biết cách chơi trò chơi.
* Kỹ năng: 
- Rèn trẻ kĩ năng hát cùng cô đến hết bài hát và thể hiện nhún nhảy khi hát. 
* Thái độ : 
- Trẻ hứng thú và tham gia các hoạt động hát cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, lễ phép với bố, mẹ.

	* HĐ 1: Trò chuyện cùng bé: 
- Cô cùng cháu trò chuyện về mẹ của bé. Cô hỏi sáng ai đưa con đi học ? Ai cho con ăn ? Khi đi học con chào ai ? Con chào bố mẹ như thế 
nào ?...
* HĐ 2 : Bé yêu học hát :
- Cô giới thiệu tên bài hát: Mẹ yêu không nào
- Cô hát lần 1 cô hát nhẹ nhàng tình cảm thể hiện cảm xúc.
 -  Cô hát  lần 2 giảng nội dung bài hát: Con cò bé bé nó đậu cành tre, đi chơi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Bé khi đi hỏi, khi về chào, miệng luôn chúm chím lên mẹ rất yêu bé. 
- Giáo dục trẻ :Các con lên học tập bạn nhỏ khi đi biết xin phép, khi về phải biết chào hỏi người lớn như vậy mới là em bé ngoan được mọi người yêu quý
* Trẻ hát
 - Lần 1: Cả lớp hát cùng cô không nhạc
 - Lần 2: Cả lớp hát cùng cô kèm theo nhạc đệm : 2 lần 
 - Nhóm trẻ hát : 3 nhóm
- Cá nhân trẻ hát: 2 trẻ 
- Khuyến khích cháu hát to và thể hiện tình cảm bài hát.
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát .
* HĐ 2: TCÂN : Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu cách chơi : Có 5 chiếc vòng cô mời 6 trẻ lên chơi trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói: Tìm vòng, tìm vòng thì trẻ chọn vòng nhảy vào trẻ nào chưa tìm được 
vòng là trẻ đó thua phải làm theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ chơi 2-  3 lần.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* HĐ 3: Bé nghe cô hát
- Cô hát cho cháu nghe bài hát: Bàn tay mẹ
- Cô giới thiệu tên bài hát 
- Cô hát lần 1. Giảng nội dung bài hát:  Bàn tay mẹ bế chúng con,bàn tay mẹ chăm chúng con, cơm con ăn tay mẹ nấu,nước uống tay mẹ đun, trời lạnh mẹ ủ ấm cho bé, trời nóng mẹ quạt. Mẹ rất yêu thương các con
- Cô hát lần 2, 3 cô thể hiện điệu bộ cử chỉ bài hát.
- Trẻ hưởng ứng nhún nhẩy động tác cùng cô theo lời bài hát.
	





- Nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào













- 5 chiếc vòng







-Nhạc bài hát: Bàn tay mẹ

	Đánh giá trẻ hàng ngày
(dự kiến)
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
-  Các cháu mạnh khỏe, nhanh nhẹn khi tham gia các hoạt động  trên lớp.
-  Một số trẻ đã tiến bộ ăn hết xuất: Nga , My
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ tích được tham gia các hoạt động, vui vẻ hòa đồng với các bạn. Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn như : Thảo, Diệp, Khang, My
- Một số trẻ trong giờ đón trả trẻ còn khóc như: Long , Bảo Khang
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có một số kiến thức và kỹ năng hợp tác chơi cùng nhau khi tham gia các trò chơi trong các giờ hoạt động.
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi hát cùng cô và các bạn: Thảo, Diệp, Khang, My, Mai, Kiên 
- Một số trẻ hát còn ngọng : Gia Bảo, Ngọc Giang
* Biện pháp: Cô luôn vỗ về, âu yếm trẻ để trẻ vui vẻ khi đến lớp.
+ Chú ý quan tâm hơn nữa đến những trẻ nhút nhát ,chậm phát triển hơn 




Thứ 5 ngày 2 tháng 12 năm 2021

	Tên HĐ
	Mục đích và yêu cầu
	Tiến hành
	Đồ dùng-Phương tiện

	     PTNN 
Thơ yêu mẹ 


	* Kiến thức : 
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Yêu mẹ”. Trẻ đọc thuộc bài thơ “Yêu mẹ” với sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
* Kỹ năng :  
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ, rèn kỹ năng nói đựơc câu đơn.
* Thái độ : 
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, biết nghe lời, kính trọng ông bà, bố mẹ, cô giáo và người lớn


	*HĐ 1: Bé cùng chơi.
 - Cô và trẻ cùng chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
- Bây giờ cô và chúng mình cũng chơi trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" nhé. Hai bạn sẽ cầm tay nhau để cùng chơi nào.
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì ?
+ Bạn thắng được ăn cơm vua, bạn thua thì được làm gì ?
- À đúng rồi đấy. Các con ạ chúng mình lớn được như ngày hôm nay đều bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tình yêu thương của mẹ và những người thân yêu của các con đấy.
- Có một bài thơ nói về tình cảm của em bé dành cho mẹ được nhà thơ Nguyễn Bao thể hiện qua bài thơ : “Yêu mẹ”.
*HĐ 2: Bé học thơ
 - Cô giới thiệu bài thơ: Yêu mẹ
 - Cô đọc mẫu lần 1. Chú ý đọc diễn cảm, lưu ý từ: Sớm, cơm, cá, má, thơm .
- Giảng nội dung bài thơ : Mẹ đi làm từ sáng sớm phải dạy thổi cơm mua thịt cá để nấu cơm, bé rất yêu mẹ được mẹ thơm vì vậy bé rất vui. 
- Giảng từ mới ,từ khó :+ “Thổi cơm” Thổi cơm có nghĩa là nấu cơm. 
+“Kề má” là má của em bé kề sát với má của mẹ và được mẹ thơm đấy.
 - Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh powerpoint trên máy vi tính.
* Đàm thoại: 
+ Cô vừa dạy bài thơ gì ? 
+ Hàng ngày mẹ làm những công việc gì ? 
+ Mẹ làm việc từ khi nào? 
+ Mẹ làm việc thế nào? 
+ Nói cho trẻ biết mẹ phải làm việc từ sáng sớm, công việc rất vất vả 
+ Khi yêu bé mẹ làm gì ? Bé làm gì để mẹ vui lòng ? Rèn trẻ phát âm câu rõ ràng. 
+ Giáo dục trẻ : Trong mỗi chúng ta ai cũng có mẹ, mẹ là người luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cho chúng ta vì thế muốn mẹ vui lòng thì các con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ và người lớn các con có đồng ý với cô không ?
*HĐ 3: Bé cùng đọc thơ.
- Cô cho trẻ  đọc cùng cô bài thơ.
- Dạy trẻ đọc thơ: Cả lớp đọc 4-5 lần. Dạy trẻ đọc từ đầu đến hết bài, đúng lời, đúng nhịp
+ Thi đua 3 tổ, mỗi tổ 2 lần
+ Thi đua 3 nhóm mỗi nhóm 2 lần
+ 4-5 cá nhân trẻ đọc. 
- Cô sửa sai câu từ trẻ phát âm chưa tốt. Dạy trẻ phát âm tốt một số từ lưu ý trên. Câu nào trẻ đọc tốt cô đọc nhỏ câu nào trẻ phát âm chưa tốt cô đọc to. Rèn trẻ phát âm rõ ràng có thể kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ.
- Đọc lại bài thơ cho trẻ 1 lần.
* Kết thúc : Hát múa bài : Mẹ yêu không nào                            
	

























-Tranh powerpoint trên máy vi tính.








-Nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào
 

	
Đánh giá trẻ hàng ngày 
( dự kiến)
	
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% các cháu vui vẻ, mạnh khỏe ,nhanh nhẹn khi tham gia các hoạt động  trên lớp.
-  Một số trẻ đã tiến bộ ăn hết xuất: Mạnh Hải, Ngọc Giang, Gia Bảo, Linh, An Khang...
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- 100% trẻ tích được tham gia các hoạt động, vui vẻ hòa đồng với các bạn.
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn như: Minh Khang, Long, Thùy Dương, Duy,Thùy Anh,  Ngoc, Vi ,Nhi, Vương Bảo
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có một số kiến thức và kỹ năng hợp tác chơi cùng nhau khi tham gia các trò chơi trong các giờ hoạt động.
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi đọc thơ cùng cô và bạn: Ngoc, Vi ,Nhi, Vương Bảo
- Một vài trẻ đọc thơ còn ngọng : Đạt, Long
* Biện pháp: Cô cần rèn trẻ mọi lúc mọi nơi



                                                                   
Thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021

	Tên HĐ
	Mục đích và yêu cầu
	Tiến hành
	Đồ dùng-Phương tiện

	PTTCKNXH-TM:
Nặn vòng tặng mẹ

	* Kiến thức : 
- Trẻ biết làm dẻo đất chia đất thành những phần nhỏ và biết miết đất.
- Trẻ biết nặn thành những cái vòng đeo tay tặng mẹ.
* Kỹ năng :  
- Rèn cho trẻ kỹ năng lăn dọc, uốn cong, miết đất.
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát,chú ý cho trẻ.
* Thái độ : 
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
- Trẻ biết yêu thương,vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo.

	* HĐ1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Cả nhà thương nhau”.
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Các con vừa hát bài hát gì ?
+ Trong bài hát nói đến ai nhỉ ?
+ Các con có yêu bố mẹ của chúng mình không ?
+ Yêu bố mẹ thì chúng mình phải làm gì nhỉ ?
- Cô giáo dục trẻ: Các con ạ, bố mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng chúng mình, hàng ngày bố mẹ phải đi làm rất vất vả để kiếm tiền nuôi chúng mình đấy, vì thế các con phải ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ để bố mẹ vui. Và khi đi học các con phải ngoan không khóc nhè để bố mẹ yên tâm các con nhớ chưa nào ?
* HĐ2: Quan sát mẫu
- Để tỏ lòng biết ơn mẹ của chúng mình, hôm nay cô muốn chúng mình sẽ cùng nhau làm những món quà thật đẹp để tặng cho mẹ nhé. Nhưng để làm được món quà đó chúng mình hãy quan sát xem cô có gì đây. 
- Cô đưa ra hộp quà, mời một trẻ lên khám phá đồ trong hộp quà
- Cô gợi hỏi trẻ:
+ Cô có món quà gì đây ?
+ Chiếc vòng có màu gì ? Làm bằng gì ?
+ Chiếc vòng có dạng hình gì ?
- Ngoài chiếc vòng thật ra thì cô giáo cũng đã nặn được một chiếc vòng để tặng mẹ đấy.
+ Các con xem chiếc vòng cô nặn có giống chiếc vòng thật không ?
+ Chúng mình có biết cô đã dùng gì để nặn chiếc vòng không?
+ À, đúng rồi cô đã dùng đất nặn để nặn vòng. Bây giờ các con có muốn nặn được chiếc vòng đẹp như cô để mang về tặng mẹ không nào ? Vậy thì chúng mình hãy quan sát cô làm mẫu nhé.
- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn:  Đầu tiên cô lấy một phần đất nặn, cô dùng tay làm mềm đất, sau đó cô lăn dọc viên đất. Sau khi đã lăn dọc viên đất xong cô sẽ uốn cong lại và cuối cùng cô dùng tay miết đất hai đầu lại với nhau để tạo thành chiếc vòng.  
- Vậy là cô đã nặn được chiếc vòng rồi đấy.
- Các con thấy cô nặn chiếc vòng có đẹp không ?
- Bây giờ các con có muốn nặn những chiếc vòng để tặng mẹ không
* HĐ3: Trẻ thực hiện: 
- Cô mời các con nhẹ nhàng về bàn để cùng nặn những chiếc vòng thật đẹp tặng mẹ nhé.
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ nặn.
- Nhắc trẻ không làm giây đất ra nền, ra quần áo, lau tay bằng khăn.
- Cô động viên và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
* HĐ 4:Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá.
- Cô hỏi trẻ:
+ Con thích chiếc vòng nào nhất ?
+ Vì sao con lại thích chiếc vòng này ?
+ Cô gợi mở cho trẻ bày tỏ cảm xúc về sản phẩm trẻ thích 
+ Đây là sản phẩm của ai ? 
+ Sản phẩm của con đâu ?
+ Con nặn vòng  để làm gì ?
- Cô nhận xét tuyên dương những bạn có sản phẩm đẹp động viên những bạn nặn chưa đẹp.
* Kết thúc :Cho trẻ chơi trò chơi “ ngón tay nhúc nhích”.
	
-Nhạc bài hát: cả nhà thương nhau










-Hộp quà có
vòng tay thật Mẫu nặn của cô.
- Mẫu nặn của mẫu nặn của cô
































-Bàn ghế cho trẻ ngồi, đất nặn đủ cho trẻ, khăn lau tay, bảng cho trẻ, 



-Giá trưng bày sản phẩm

	Đánh giá trẻ hàng ngày 
(dự kiến)
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% các cháu vui vẻ, mạnh khỏe ,nhanh nhẹn khi tham gia các hoạt động  trên lớp.
-  Một số trẻ đã tiến bộ ăn hết xuất: Mạnh Hải, Ngọc Giang, Gia Bảo, Linh, An Khang...
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- 100% Trẻ tích được tham gia các hoạt động, vui vẻ hòa đồng với các bạn.Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn như: Minh Khang, Long, Thùy Dương, Duy,Thùy Anh,  Ngoc, Vi ,Nhi, Vương Bảo
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có một số kiến thức và kỹ năng hợp tác chơi cùng nhau khi tham gia các trò chơi trong các giờ hoạt động.
- Trẻ có kỹ năng  chơi trong hoạt động góc.
* Biện pháp: Quan tâm hơn đến từng cá nhân trẻ để có cách giáo dục tốt nhất.
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